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TÓM TẮT
Dạ yến thảo là loài hoa ngoại, có nhiều màu sắc. Hạt Dạ yến thảo có tỉ lệ nảy mầm thấp nên cần có
cơ chế kích thích để tăng tỷ lệ nảy mầm nhằm tăng năng suất và mang lại hiệu quả kinh tế. Nhiều
phương pháp truyền thống để tăng khả năng nảy mầm như chọn lựa điều kiện tối ưu của môi
trường như nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, hoặc bằng phương pháp hoá học. Ngày nay, chiếu xạ tia X
càng được quan tâm trong kích thích nảy mầm và nghiên cứu đột biến. Ưu điểm của nguồn chiếu
xạ bằng máy phát tia X là có thể thay đổi năng lượng phát, thay đổi liều chiếu và suất liều chiếu,
điều này mang lại tính đa dạng trong ứng dụng; một ưu điểm nữa của máy phát tia X là không
phải che chắn phóng xạ khi không sự dụng. Trong nghiên cứu này, máy phát tia X MBR-1618R-BE
(Hitachi -Nhật Bản) được sử dụng với năng lượng phát là 160 keV, liều chiếu có thể thay đổi từ 1 Gy
đến 1500 Gy. Hạt hoa Dạ yến thảo được lấy từ hạt hoa trồng trong điều kiện tự nhiên tại Đà Lạt.
Các mẫu hạt hoa Dạ yến thảo được chiếu xạ với các liều 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Gy để đánh giá khả năng
kích thích nảy mầm. Đồng thời sử dụng liều chiếu cao với các giá trị 100, 200, 300, 400 và 500 Gy
để xác định liều chiếu LD50 . Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở liều chiếu 2 Gy, tỉ lệ nảy mầm đạt hơn
80% số hạt, gấp gần 4 lần so với mẫu đối chứng, với liều LD50 là 126 Gy.
Từ khoá: Dạ yến thảo, kích thích nảy mầm, liều chiếu, nguồn phát tia X

GIỚI THIỆU
Cây hoa Dạ yến thảo (tên tiếng anh là Petunia), còn
có tên gọi khác là hoa Dạ yến thảo rủ, hoa Dã yến
thảo, có khoảng 20 loại1. Tên khoa học của Dạ yến
thảo là Petunia hybrida, họ Cà Chua (Solanaceae) 2.
Nguồn gốc xuất xứ của loài hoa này từ NamMỹ, hiện
nay được trồng rất nhiều nơi trên thế giới.
Dạ yến thảo là loài hoa có khoảng 150 màu, có nhiều
màu sắc rực rỡ. Lá cây có dạng hình xoan nhỏ, rất
mềm. Cây Dạ yến thảo thuộc loại cây thân thảo, thân
nhỏ, kích thước đường kính cây khoảng 5 mm, chiều
dài thân 50−60 cm. Tuy thânmềmnhưng không thích
hợp trồng dưới đất và cần giá đỡ như nhiều loài thân
leo khác, nên Dạ yến thảo thường được trồng trong
những chiếc chậu và cây buông rủ xuống. Cây phân
nhiều cành nhiều nhánh. Các cành rất nhỏ, mọc rậm
và xen kẽ khắp thân. Hình 1 là cây hoa Dạ yến thảo
trồng nhà tại vườn Đà Lạt, Lâm Đồng.
Ở Việt Nam, hoa Dạ yến thảo được trồng nhiều tại
các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, các điểm nghỉ
dưỡng của thành phố trong cả nước. Việc trồng và
nhân giống Dạ yến thảo ở Việt Nam chủ yếu bằng
nhập khẩu hạt giống từ nước ngoài. Tuy vậy cũng đã
có một số cơ sở sản xuất trong nước tìm cách tạo ra
hạt giống tại chỗ, đặc biệt là phương pháp xử lý hoá
để tăng khả năng nẩy mầm. Trong tự nhiên, tỷ lệ nẩy

Hình 1: Cây hoa Dạ yến thảo

mầm của hạt giống Dạ yến thảo rất thấp (khoảng 20%
tỉ lệ nẩy mầm). Do đó, nâng cao tỉ lệ nảy mầm của hạt
giống Dạ yến thảo là việc làm nhằm tăng cao giá trị
kinh tế, chủ động nguồn hạt giống tại Việt Nam.
Có những phương pháp truyền thống tăng khả năng
nảy mầm như chọn lựa tối ưu điều kiện độ ẩm, nhiệt
độ, ánh sáng; kích thích nảy mầm bằng hoá chất. Tuy
nhiên, ngày nay các nước trên thế giới đang chọn lựa
phương pháp tăng khả năng nảy mầm là sử dụng các
dạng bức xạ khác nhau, trong đó sử dụng photon (chủ

Trích dẫn bài báo này: Sơn N A, Phúc N T, Triệu L N, Sang N T M, Đức L D D. Khảo sát ảnh hưởng của
liều chiếu xạ tia X đến khả năng nảy mầm của hạt giống cây dạ yến thảo. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.;
6(2):2141-2148.
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yếu dùng ánh sáng khả kiến, tia X và tia gamma) được
nghiên cứu và triển khá mạnh. Việc ứng dụng tia
gamma trong kích thích và ức chế nảymầmđược công
bố từ những năm 19703. Kết quả nghiên cứu cho thấy
ảnh hưởng của bức xạ ion hóa phần lớn gây hại cho
thực vật và ởmức chiếu xạ liều cao lượng thì hiệu quả
là bất lợi 4. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy
tác dụng kích thích sinh trưởng khi hạt hoặc cây con
được tiếp xúc với quá trình bức xạ ion hóa với liều bức
xạ thấp5–7.
Nghiên cứu về tương tác cơ bản của bức xạ ion hóa với
các hệ sinh học đã đóng góp các ứng dụng trong y học,
nông nghiệp, dược phẩm. Chùm hạt photon có năng
lượng thấp được ghi nhận trong việc ứng dụng kích
thích nảymầm là sử dụng các diode phát quang (LED)
dùng dạng các khay LED để kích thích sinh trưởng
của cây trên các khay nhỏ8,9. Graper vàHealy10 trồng
cây Dạ yến thảo trong nhà kính theo các cách thay đổi
chiếu sáng với cường độ chiếu và màu sắc ánh sáng
khác nhau. Kết quả cho thấy, ánh sáng khả kiến từ
mặt trời cho khả năng tăng trưởng và phân vùng car-
bohydrate cao. Các hợp chất diệp lục a và b hấp thụ
cực đại bức xạ tương ứng như sau: màu đỏ bước sóng
663 nm và 642 nm, xanh lam bước sóng 430 nm và
453 nm. Từ đó, nhiều ứng dụng dùng các LED phát
ánh sáng đỏ vàmàu xanh để tăng sự hấp thụ chất diệp
lục và tăng năng suất cây trồng11,12.
Tia gamma đã được ứng dụng rộng rãi trong nhân
giống và ứng dụng đột biến cây trồng. Quá trình tia
gamma đi vào môi trường sinh vật sống sẽ làm thay
đổi (ion hoá) một lượng nước trong sinh vật sống.
Nước hiện diện khắp nơi trong cơ thể sống, khi bị ion
hoá bởi bức xạ, nước có thể tạo ra các gốcH+ và−OH.
Trong các mô sinh học, các ion hóa của nước được
tạo ra dọc chiều bức xạ đi qua, có thể làm hỏng hoặc
thay đổi các thành phần quan trọng của tế bào thực
vật và ảnh hưởng đến sinh lý nhất định. Các nghiên
cứu trước đây đã chỉ ra rằng hạt giống tiếp xúc với liều
tia gamma cao làm rối loạn protein tổng hợp, rối loạn
trao đổi khí ở lá và hoạt động của enzyme, có thể tăng
hoặc ức chế nảy mầm của hạt13,14. Ảnh hưởng của
bức xạ gamma đối với cây trồng đã được nghiên cứu
trên khắp thế giới15–17. Liều bức xạ gamma thấp có
thể nâng cao tỷ lệ nảy mầm và sự phát triển của cây
con, tăng khả năng phát triển chiều dài và số lượng
của rễ, trọng lượng tươi của cây con, tỷ lệ nảy mầm và
thời gian nảy mầm18–20.
Tia X là bức xạ điện từ, có tính chất tương tự như
tia gamma, nhưng thường có năng lượng thấp nên
khả năng đâm xuyên trong môi trường vật chất kém
hơn tia gamma. Những photon phát ra từ máy phát
tia X có khả năng gây ra các hiệu ứng sinh học. Các
nghiên cứu trước đây đã khảo sát ảnh hưởng của bức

xạ tia X đối với một số quá trình sinh lý và sinh hóa
ở các loài thực vật khác nhau trên một số loại cây
nông nghiệp thông dụng như cây bông21, lúamạch22,
đậu23, lúamì 24, đậu bắp25, ngô26, hoa sen27, quýt28,
quế, gừng29. Đồng thời, các nghiên cứu cũng đã tìm
ra những ứng dụng tia X với liều chiếu cao để làm
chậm quá trình phân huỷ nông sản, ứng dụng trong
bảo quản thực phẩm30,31.
Ưu điểm của chùm tia X năng lượng thấp và liều chiếu
thấp phát ra từ nguồn phát tia X so với tia gamma là ít
bị tác động gây đột biến, do đó khó làm thay đổi cấu
trúc DNA của cây trồng và sản phẩm nông nghiệp,
nhưng có khả năng kích thích nảy mầm hơn những
photon ở vùng ánh sáng khả kiếm; một ưu điểm nữa
của máy phát tia X là chỉ che chắn khi hoạt động, và
không phải tính đến vấn đề chôn cất chất thải phóng
xạ khi không còn sử dụng.
Trong nghiên cứu, tia X với năng lượng 160 keV với
liều chiếu 1−7 Gy được áp dụng để khảo sát quá trình
kích thích nảymầmcủa hạtDạ yến thảo, cũng như với
liều chiếu 100−500 Gy để xác định giá trị liều chiếu
LD50 (Lethal Dose 50).

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Hạt Dạ yên thảo được lấy trực tiếp từ cây bôngDạ yến
thảo, được trồng tại khách sạn Đà Lạt Palace Heritage
(Dalat Palace Heritage Hotel), số 02 đường Trần Phú,
Thành phốĐà Lạt. Hạt sau khi thu hái, được phơi khô
và chọn lựa kỹ để loại bỏ những hạt bị hỏng, có kích
thước bất thường. Hạt được đóng gói, mỗi 100 hạt
được chứa trong một túi nhựa PP mỏng. Mỗi 03 gói
được sử dụng để chiếu xạ trong từng điều kiện chiếu
xạ. Khi đóng gói lưu ý sao cho toàn bộ hạt được đặt
nằm cùng trên một mặt phẳng để đảm bảo độ đồng
đều liều chiếu cho tất cả các hạt.
Để khảo sát sự ảnh hưởng của liều chiếu xạ lên sự nảy
mầm của hạt giống với mục đích tăng khả năng nảy
mầm, chiếu xạ với hệ thiết bị phát tia X hiệu MBR-
1618R-BE của hãngHitachi (Nhật Bản), với 7 loại liều
chiếu từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7Gy, với suất liều 0.5Gy/phút
(Hình 2).
Vùng không gian chiếu xạ nằm bên trong máy phát
tia X (Hình 2b). Đường kính của vùng chiếu xạ được
giới hạn bởi góc chiếu xạ và chiều cao từ mâm chiếu
xạ đến nguồn phát tia X theo tính toán. Để đảm bảo
vùng không gian chiếu xạ lớn hơn phần diện tích của
tất cả các túi đựng hạt Dạ yến thảo khi đặt vào buồng
chiếu, khoảng cách từ nguồn chiếu đếnmâm chiếu xạ
là 250 mm được chọn cố định.
Một vấn đề quan trọng trong nghiên cứu ảnh hưởng
của bức xạ lên khả năng xảy ra đột biến của các thế hệ
giống sau này là liều chiếu LD50. Các nghiên cứu đã
chỉ ra rằng, tác dụng của các tác nhân gây đột biến phụ
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thuộc vào liều chiếu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của liều
chiếu xạ lên quá trình nảy mầm không phải là hàm
tuyến tính. Liều thấp có thể tác dụng kích thích tăng
tỷ lệ nảy mầm của hạt, chiều cao cây con và chiều dài
rễ. Trước khi bắt đầu bất kỳ phương pháp gây đột biến
nào, bước quan trọng nhất là xác định liều chiếu hiệu
quả. Trong trường hợp không có dữ liệu chi tiết, đôi
khi cần phải ước tính liều tối ưu trong quần thể M1
bằng cách ước tính LD50. Tỉ lệ cây sống sót sau khi bị
chiếu xạ so với mẫu đối chứng được tính như phương
trình (1).

S =
N

NDC
×100 (1)

trong đó: S là phần trăm tỉ lệ cây sống sót sau khi chiếu
xạ so với mẫu đối chứng (%); N là số cây sống sau khi
chiếu xạ; NDC là số cây nảy mầm của mẫu đối chứng.
Các gói hạt giống sau khi chiếu xạ và hạt giống không
chiếu xạ (nhóm đối chứng) được gieo trồng trên các
đĩa có giấy thấm giữ ẩm và tưới phun sương giữ ẩm
hàng ngày với cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất, ánh
sáng tại phòng thí nghiệm. Theo dõi và đánh giá tỷ lệ
nảy mầm vào các ngày thứ 7, 14, 21 và 28 sau khi gieo
để đánh giá khả năng nảy mầm.

C hiếu xạmẫu hạt giống Dạ yến thảo
Với khoảng cách từ bàn xoay đến nguồn phát là 250
mm (khoảng cách tối thiểu theo thiết kế của máy) và
góc chiếu của chùm tia là 400 thì bán kính hiệu dụng
được xác định là: d = 2× tan(20◦)×250 = 182 mm.
Đường kính hiệu dụng này hoàn toàn đủ để bố trí các
gói hạt để chiếu xạ và đảm bảo độ đồng đều liều chiếu
cho toàn bộ mẫu.
Cố định suất liều chiếu, tính toán các giá trị liều chiếu
mong muốn theo công thức (2).

T =
D
Dr

(2)

với: T là thời gian chiếu xạ (phút); D là liều chiếu xạ;
và Dr là suất liều chiếu xạ.
Tính toán thời gian chiếu xạ cần thiết cho mỗi điều
kiện rồi đặt các gói hạt giống cùng điều kiện chiếu
xạ vào vị trí trung tâm của bàn xoay sao cho ở trong
vùng chiếu xạ hiệu dụng của thiết bị. Kết thúc quá
trình chiếu xạ, hạt Dạ yến thảo được gieo trồng trên
các đĩa có giấy thấm ẩm với cùng một điều kiện môi
trường.
Để xác định LD50 phục vụ cho chọn tạo giống, khảo
sát đột biến, thực nghiệm cũng tiến hành chiếu xạ với
các liều chiếu cao, chiếu xạ với 5 nghiệm thức tương
ứng với các liều 100, 200, 300, 400 và 500 Gy với suất
liều 5 Gy/phút trên cùng hệ thiết bị nói trên.
LD50 được xác định bằng việc khớp hàm trên tỉ số cây
sống sót so vớimẫu đối chứng ở các liều chiếu xạ khác

nhau32, với mô hình khớp rational được trình bày ở
công thức (3).

y =
a+bx

1+ cx+dx2 (3)

trong đó y là tỉ số cây sống sót so với mẫu đối chứng
(%); x là liều chiếu xạ (Gy); a, b, c, d là các hệ số khớp
hàm.
Liều chiếu LD50 càng cao thì độ nhạy phi tuyến của
cây đối với tia bức xạ càng thấp33. Độ nhạy phi tuyến
khác nhau giữa các loài và cũng như giữa kiểu gen này
với kiểu gene khác và tùy thuộc vào hàm lượng nước
bên trong hạt. Hạt chứa nhiều nước và oxy sẽ nhạy
cảm hơn với bức xạ 34. Khi chiếu xạ ở liều thấp có
thể quan sát được một số hiện tượng tăng trưởng bất
thường so với mẫu đối chứng35,36.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Ảnhhưởngcủa liều chiếu thấp lênkhảnăng
tăng nảymầm của hạt Dạ yến thảo
Chiếu xạ lặp lại ba lần với cùng một liều cố định, số
hạt hoa Dạ yến thảo là 100 hạt/lần cho mỗi lần chiếu.
Sau đó gieo hạt với cùng điều kiện môi trường. Khảo
sát kiểm đếm theo các mốc thời gian 7, 14, 21 và 28
ngày. Kết quả trình bày ở Bảng 1 và Hình 3.
Bảng 1 cho thấy tỷ lệ nảy mầm của hạt giống Dạ yến
thảo ở tất cả các trường hợp chiếu xạ cũng như các hạt
đối chứng đều đạt tối đa việc nảymầmvào 21 ngày sau
khi gieo. Theo liều chiếu, số lượnghạtDạ yến thảonảy
mầm phụ thuộc mạnh vào liều chiếu thấp, đạt lượng
hạt nảy mầm cực đại tại liều chiếu 2 Gy. Khi tăng liều
chiếu, số hạt nảy mầm giảm, và đến 7 Gy, lượng hạt
nảy mầm nhỏ hơn trường hợp không chiếu xạ.

Xác định liều chiếu LD50

Khảo sát liều chiếu từ 100 Gy đến 500 Gy với hạt Dạ
yến thảo, số hạt nảy mầm được trình bày ở Bảng 2.
Kết quả cho thấy có thể xác định được liều chiếu LD50

theo Công thức (3). Hình 4 là dáng diệu hàm khớp và
phương trình hàm khớp. Kết quả ở Bảng 2 cho thấy,
tương tự như thí nghiệm chiếu xạ tia X với liều thấp,
tỷ lệ nảy mầm cao nhất của hạt giống đạt được vào
ngày thứ 21 sau khi gieo. Ở liều chiếu cao, tỷ lệ nảy
mầm của hạt tỷ lệ nghịch với liều chiếu, quy luật này
thể hiện một cách rõ ràng trong thí nghiệm. Dựa vào
hàm khớp để xác định liều chiếu LD50. Kết quả tính
toán cho thấy hạt Dạ yến thảo vó giá trị liều LD50 là
126 Gy.

KẾT LUẬN
Bài báo trình bày việc đã sử dụng tia X năng lượng
thấp để khảo sát khả kích thích nảy mầm của hạt Dạ
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Hình 2: Máy phát tia X MBR-1618R-BE

Bảng 1: Tỷ lệ nảymầm của hạt Dạ yến thảo dưới tác động của bức xạ tia X liều thấp

Liều chiếu xạ (Gy) Số hạt nảy mầm/(số ngày quan sát)

(7) (14) (21) (28)

0 (đối chứng) 18 21 25 25

1 59 63 72 72

2 60 78 81 81

3 43 55 66 66

4 42 47 50 50

5 25 27 29 29

6 16 18 21 21

7 12 14 16 16

Bảng 2: Tỷ lệ nảymầm của hạt Dạ yến thảo dưới tác động của bức xạ tia X liều cao

Số hạt nảy mầm của hạt Dạ yến thảo/(ngày quan sát) Tỉ lệ nảy mầm so với mẫu
đối chứng (%)

Liều chiếu (Gy) (7) (14) (21) (28)

0 (đối chứng) 18 21 25 25 100

100 12 12 13 13 52

200 10 11 11 11 44

300 9 10 10 10 40

400 8 9 9 9 36

500 6 7 7 7 28
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Hình 3: Sự phụ thuộc số hạt nảy mầm theo liều chiếu và ngày gieo hạt

Hình 4: Sự phụ thuộc liều chiếu cao lên khả năng nảy mầm của hạt Dạ yến thảo
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yến thảo. Kết quả cho thấy, ở liều chiếu 2 Gy, tỷ lệ nảy
mầm đạt trên 80%. So với số hạt nảy mầm ở mẫu đối
chứng, tỷ lệ nảy mầm ở liều chiếu 2 Gy cao gấp gần 4
lần. Điều này hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao
hơn. Kết quả cũng cho thấy hạt Dạ yến thảo có giá
trị liều LD50 là 126 Gy. Đây là ngưỡng liều chiếu có
thể sử dụng để ứng dụng cho các nghiên cứu đột biến
giống cây Dạ yến thảo, nhằm làm phong phú giống
cây trồng.
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ABSTRACT
Petunia is an immigrant flower with various colors. However, Petunia seed has a low germination
rate. Thus, the stimulation of the germination plays an important role to increase the yield and this
would bring economic efficiency. Many traditional methods have been used to increase the ger-
mination such as selecting the optimal conditions of the medium such as temperature, pressure,
humidity, or chemical treatment. Nowadays, the X-ray irradiation is used to the germinating stimu-
lation and mutation studies. Some advantages of using a X-ray generator as the source irradiation
are easily changing the emitted energy, the dose and dose rate as well as when not in use it is
not neccesary to shield the the apparatus. In this study, a X-ray generator MBR-1618R-BE (Hitachi,
Japan) was used with the emission energy of 160 keV and the irradiated dose would be changed
from 1 Gy to 1500 Gy. Petunia seeds were obtained from flower seeds grown in natural conditions
at Da Lat city. Petunia seed samples were irradiated at doses of 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 Gy to evaluate
the ability to stimulate the germination and as well as at the high doses of 100, 200, 300, 400 or 500
Gy to determine the LD50 value. The results showed that at the dose of 2 Gy, the germination rate
reachedmore than 80% of the seeds, approximately 4 times higher than that of the control sample
and the LD50 value was 126 Gy.
Key words: Petunia, stimulation of the germination, dose, X-ray generator
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